
ceNG HoA xA ugr cnu xcnh vrET NAM
D6c lAp - Tr; do - H4nh phric

so:75j /eD-UBND Ldm D6ng, ngdy B$thdng 4 ndm 2024

QUYETDINH
PhG duyQt chi ti6u tuy6n sinh viro l6'p 6 vi l6p l0
nlm hoc 2024-2025 tr6n tlia birn tinh LAm D6ng

CHU TICH UY BAN NHAN OAN TiNTT LAM DONG

Cdn c* LuQt T6 chuc chinh quyAn dia phwong ngdy I 9/6/2015; LuAt stra d6i,
b6 sung m6t sd diiu cila LuQt TO chrirc Chinh phil vd LuQt T6 chtirc ch{nh quyin dia
phwng ngdy 22/11/2019;

Cdn cu Quyilt dinh sii ZSZO\)O-U\UO nsay I5/t 2/2023 cua UBND tinh vi
vi€c giao chi tiTu'ke hoach kinh rc lxd hoi na. iOiq;

Xdt di ngh! cila Gidm d6c Sd Gido duc vd Ddo tqo tqi Td trinh s6 39/TTr-
SGDDT ngdy 22/4/2024.

QUYETDINH:

Didu 1. Ph€ duy6t chi ti6u tuy6n sinh vdo lop 6 vd lop l0 nim h1c 2024-
2025 tr€n dia ban tinh, cg th6 nhu sau:

l- Tuy6n sinh viro l6p 6: Huy dQng 100% hoc sinh t6t nghiQp lop 5 vdo lop
6, cg th€ nhu sau:

a) Cric fuong phO thOng ddn tQc nQi trfi c6 c5p tmng hgc co sd: 540 hoc sinh;

b) Cric trulng c6 c5p trung hoc co s6 tryc thuQc Sd Girio duc vd Diro tao:
2.047 hoc sinh;

;.
c) Cric trulng c6 cAp trung hoc co sd truc thu6c Phong GiSo duc vir Ddo tao

c6c huyQn, thdnh ph6: 23.961 hgc sinh.

2. Tuy6n sinh vdo lop 10 c6c trudng c6ng lflp: T6ng s6 tg.ZZS hgc sinh, d4t

ry le 82,09%, trong d6:
..4

a) C6c truong c6 crip trung hgc ph6 th6ng tr€n dia ban c6c huy6n, thanh ph6:

495

UY BAN NHAN DAN
riNu r,Ana DONG

Stt
Chi ti6u tuy6n
sinh (hoc sinh)

HuyQn, thirnh phii
Chi ti0u tuy6n
sinh (hoc sinh)

Dd [.at 2.526
,7 Bio L6c 2.400

2 Lac Duong 8 86o LAm 1.576

3 Don Duulg 1.335 9 Da I Iuoai 480

7204 Dftc Trong l0 Da TBh
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Huy6n, thirnh ph5 stt

1

404

2.100

C6t Ti6n

Di Linh

Ký bởi: UBND tỉnh Lâm Đồng
Giờ ký: 26/04/2024 11:33:57



2

b) Truong Trung hgc ph6 thdng Chuy6n Thdng Long: 315 hgc sinh;

c) Trudng Trung hoc phO ttrOng Chuy6n 86o LQc: 245 hoc sinh;

d) Tru<rng Ph6 th6ng den t6c nQi tni Trung hgc co sd vir Trung hgc phO thOng
tinh: 155 hgc sinh;

d) Trudng fhO th6ng ddn tQc n6i tru Trung hgc co sd vd Trung hgc ph6
th6ng li6n huy6n phia Nam: 90 hgc sinh;

3. Tuy6n sinh vdo lop 10 crlc trudng c6 c6p trung hoc pho th6ng ngodi
c6ng l{p: 680 hgc sinh.

Di6u 2. Sd Gi6o dgc vd Eiro t4o; UBND c6c huyQn, thdnh ph6 cdn cu chi
ti6u duoc ph6 duyQt, phdn b6 chi,ti6u cU th6 cho cric truong hoc tr€n dia bdn
tinh; chi dpo, t6 chuc c6ng tric tuy€n sinh theo dring quy dlnh vir b6o cSro UBND
tinh k6t qu6 thgc hi6n tru6c ngity 3018/2024.

Di6u 3. Chrinh Vin phdng UBND tinh; Girim d6c Sd Gi6o dr,rc v2r Ddo
t4o; Chtr tich UBND c6c huyQn, thdnh phr5; Thri truong c6c co quan, don vi li6n
quan chiu tr6ch nhiQm thi hanh Quy6t dinh ndy k,5 tir neiry ky.l. {W

KT. CHi] TICH
TICH

,1.

Nai nhQn:
- CT, cric PCT UBND tinh;
- Nhu Diiiu 3;
- Luu: VT, VXr.
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THÔNG BÁO 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025 
 

 Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo chỉ tiêu 

tuyển sinh cụ thể cho các phòng GDĐT và các trường trực thuộc Sở GDĐT trên 

địa bàn tỉnh như sau:  

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHUNG 

1.Tuyển sinh vào các trường công lập 

a) Tuyển sinh vào lớp 6: 26.548 học sinh, trong đó: 

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) có cấp trung học cơ sở 

(THCS): 540 học sinh;  

- Các trường có cấp trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 

2047 học sinh;  

- Các trường trung học cơ sở trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, thành phố: 23.961 học sinh. 

b) Tuyển sinh vào lớp 10 các trường Công lập: 18.728 học sinh, trong đó: 

- Trường THPT Chuyên Thăng Long:  315 học sinh; 

- Trường THPT Chuyên Bảo Lộc: 245 học sinh; 

- Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng: 155 học sinh; 

- Trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện phía Nam: 90 học sinh; 

- Các trường THPT còn lại trên địa bàn tỉnh: 17.923 học sinh. 

2. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT ngoài công lập: 680 học 

sinh. 

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỤ THỂ 

1. Tuyển sinh vào lớp 6 

a) Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú 

(DTNT) có cấp THCS: 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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STT TÊN TRƯỜNG 

CHỈ TIÊU 
Tuyển sinh trên địa 

bàn Số 

lớp 

Số học 

sinh 

1 
PT DTNT THCS-THPT tỉnh 

Lâm Đồng 
2 60 

Huyện Lạc Dương: 50  

Xã Tà Nung – Đà Lạt: 

10 

2 PT DTNT THCS Đơn Dương 2 60 Huyện Đơn Dương: 60 

3 PT DTNT THCS Đức Trọng 2 60 Huyện Đức Trọng: 60 

4 PT DTNT THCS Lâm Hà 2 60 Huyện Lâm Hà: 60 

5 PT DTNT THCS Di Linh 3 90 Huyện Di Linh: 90 

6 PT DTNT THCS Bảo Lâm 2 60 Huyện Bảo Lâm: 60 

7 PT DTNT THCS Đam Rông 3 90 Huyện Đam Rông: 90 

8 
PT DTNT THCS-THPT Liên 

huyện phía Nam 
2 60 

Huyện Đạ Tẻh: 20; 

Huyện Cát Tiên: 20; 

Huyện Đạ Huoai: 20. 

 Tổng cộng 18 540  

b) Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 các trường có cấp THCS trực thuộc Sở 

GDĐT.  

STT TÊN TRƯỜNG 
CHỈ TIÊU 

Số lớp Số học sinh 

1 THCS&THPT Chi Lăng, Đà Lạt 5 265 

2 THCS&THPT Tây Sơn, Đà Lạt 8 360 

3 THCS&THPT Đống Đa, Đà Lạt 5 265 

4 THCS&THPT Xuân Trường, Đà Lạt 5 242 

5 THCS&THPT Tà Nung, Đà Lạt 3 132 

6 THCS&THPT Đa Sar, Lạc Dương 4 173 

7 THCS&THPT Đạ Nhim, Lạc Dương 3 135 
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8 THCS&THPT Lộc Bắc, Bảo Lâm 5 188 

9 THCS&THPT Võ Nguyên Giáp, Đam Rông 4 185 

10 THCS&THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh 3 102 

  Tổng cộng 45 2.047 

c) Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS trực thuộc phòng GDĐT 

huyện, thành phố 

STT 
Địa bàn huyện/ thành 

phố 

Chỉ tiêu tuyển vào lớp 6 năm học 

2024 – 2025 

1 Đà Lạt 2.973 

2 Lạc Dương 459 

3 Đơn Dương 2.158 

4 Đức Trọng 3.983 

5 Lâm Hà 2.724 

6 Di Linh 3.192 

7 Đam Rông 1.062 

8 Bảo Lộc 3.216 

9 Bảo Lâm 2.108 

10 Đạ Huoai 699 

11 Đạ Tẻh 723 

12 Cát Tiên 664 

 Tổng cộng 23.961 

2. Tuyển sinh vào lớp 10  

a) Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập 

STT Trường 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh vào lớp 10 

Lớp    Học sinh 
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STT Trường 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh vào lớp 10 

Lớp    Học sinh 

CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP 416 18.728 

Thành phố Đà Lạt 56 2526 

1 THPT Trần Phú   14 630 

2 THPT Bùi Thị Xuân   16 720 

3 THCS-THPT Chi Lăng   8 360 

4 THCS-THPT Tây Sơn   7 315 

5 THCS-THPT Đống Đa   5 225 

6 THCS-THPT Xuân Trường   4 186 

7 THCS-THPT Tà Nung   2 90 

 Huyện Lạc Dương 10 404 

1 THPT BT Langbiang   5 229 

2 THCS-THPT Đạ Sar   3 95 

3 THCS-THPT Đạ Nhim   2 80 

Huyện Đơn Dương 30 1335 

1 THPT Đơn Dương 7 320 

2 THPT Pró   9 385 

3 THPT Hùng Vương   8 360 

4 THPT Lê Lợi   6 270 

Huyện Đức Trọng 58 2700 

1 THPT Đức Trọng 13 585 
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STT Trường 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh vào lớp 10 

Lớp    Học sinh 

2 THPT Nguyễn Thái Bình 11 550 

3 THPT Chu Văn An  8 375 

4 THPT Hoàng Hoa Thám  7 330 

5 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 410 

6 THPT Lương Thế Vinh  10 450 

Huyện Lâm Hà 42 1982 

1 THPT Lâm Hà 10 470 

2 THPT Tân Hà   8 390 

3 THPT Huỳnh Thúc Kháng   8 380 

4 THPT Thăng Long   9 420 

5 THPT Lê Quý Đôn   7 322 

 Huyện Di Linh 53 2475 

1 THPT Di Linh 11 500 

2 THPT Lê Hồng Phong   11 545 

3 THPT Nguyễn Viết Xuân   8 370 

4 THPT Nguyễn Huệ   6 280 

5 THPT Trường Chinh   6 280 

6 THPT Phan Bội Châu   11 500 

Thành phố Bảo Lộc 53 2400 

1 THPT Bảo Lộc 11 500 
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STT Trường 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh vào lớp 10 

Lớp    Học sinh 

2 THPT Nguyễn Du   11 500 

3 THPT Lộc Thanh   10 455 

4 THPT Lê Thị Pha   6 270 

5 THPT Nguyễn Tri Phương   7 315 

6 THPT Lộc Phát   8 360 

Huyện Bảo Lâm 34 1576 

1 THPT Bảo Lâm 15 690 

2 THPT Lộc An   7 320 

3 THPT Lộc Thành   9 410 

4 THCS-THPT Lộc Bắc   3 156 

Huyện Đạ Huoai 10 480 

1 THPT Đạ Huoai 5 240 

2 THPT Đạm B'ri   5 240 

 Huyện Đạ Tẻh 16 720 

1 THPT Đạ Tẻh 10 450 

2 THCS-THPT Lê Quý Đôn   6 270 

 Huyện Cát Tiên 11 495 

1 THPT Cát Tiên 5 225 

2 THPT Gia Viễn   3 135 

3 THPT Quang Trung   3 135 
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STT Trường 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh vào lớp 10 

Lớp    Học sinh 

Huyện Đam Rông 19 830 

1 THPT Đạ Tông   6 240 

2 THPT Nguyễn Chí Thanh  5 225 

3 THPT Phan Đình Phùng 5 225 

4 THCS-THPT Võ Nguyên Giáp 3 140 

CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 16 560 

1 THPT Chuyên Thăng Long   9 315 

2 THPT Chuyên Bảo Lộc 7 245 

CÁC TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ 8 245 

1 PT DTNT THCS-THPT tỉnh Lâm Đồng 5 155 

2 PT DTNT THCS-THPT Liên huyện phía Nam 3 90 

Trong đó: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú theo huyện, thành phố như sau: 

STT Huyện, thành phố 
Chỉ tiêu học 

sinh 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 155 

1 Huyện Lạc Dương 25 

2 Huyện Đơn Dương 26 

3 Huyện Đức Trọng 26 

4 Huyện Lâm Hà 26 

5 Huyện Di Linh 26 

6 Huyện Đam Rông 26 
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Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam 90 

1 Huyện Bảo Lâm 30 

2 Huyện Đạ Huoai 20 

3 Huyện Đạ Tẻh 20 

4 Huyện Cát Tiên 20 

b) Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT ngoài công lập 

STT Trường 

Chỉ tiêu tuyển sinh 

vào lớp 10 

Lớp    Học sinh 

Các trường THPT Ngoài công lập 16 680 

1 THPT Yersin - Đà Lạt 6 270 

2 TH-THCS&THPT Châu Á Thái Bình Dương  4 140 

3 Phổ thông Hermann Gmeiner - Đà Lạt 6 270 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:  

- UBND các huyện, thành phố phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 cho các 

trường THCS trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.  

- Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, huy động học sinh 

ra lớp, thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo qui định và đảm bảo tuyển 

sinh đủ chỉ tiêu đã được phân bổ./. 

Nơi nhận:                        
- UBND các huyện, thành phố;    

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các trường trực thuộc Sở; 

- Các phòng (ban) Sở GDĐT;    

-   Lưu: VP, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 
          

 

 

           


